
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN SCCK 15A

CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.36.04.74.008/02/1995PhướcTrần Hữu04621410561

6.16.06.07.019/04/97AnhLê Hoàng04621510022

6.36.06.09.027/11/96AnhLê Thái Hoàng Thiên04621510033

3.53.03.37.010/07/97ChánhBùi Văn04621510084

5.97.05.04.004/06/97ChâuPhan Văn04621510105

6.88.05.37.023/07/97ChươngNguyễn Ngọc04621510116

6.37.05.37.001/01/97ChươngVõ Hoàng04621510127

6.37.05.37.029/08/97DuyNguyễn Phúc04621510138

5.05.05.05.009/10/96DuyTrần Anh04621510149

5.86.05.37.014/05/97DuyTrần Công046215101510

6.36.05.710.017/01/97ĐạtDương Quốc046215101711

5.35.05.37.002/01/97ĐứcVăn Công046215101912

5.26.03.77.028/10/97HậuThiều Quang046215102113

6.37.05.37.022/11/97HiềnPhạm Minh046215102214

4.33.05.37.024/06/96KhoaNgô Đăng046215103015

3.92.06.34.016/09/97KhoáiLê Khỏe046215103116

4.25.04.01.014/09/97KiệtVõ Văn046215103217

5.76.05.07.019/11/97LộcNguyễn Lê Minh046215103418

5.86.05.37.006/09/97LộcTrần Văn046215103519

5.26.03.77.027/10/97NghĩaPhạm Văn046215104120

6.67.06.07.026/10/97NhựtBùi Minh046215104221

5.14.06.07.005/02/1997PhátNguyễn Tấn046215104322

4.34.04.74.028/07/97QuânNguyễn Thường046215104723

4.23.05.07.011/07/97SangHồ Tấn046215104824

5.05.05.34.012/05/96ThắngNguyễn Hữu046215105625

7.88.07.010.008/10/97ThắngNguyễn Minh046215105726

8.18.07.710.010/07/97ThắngPhạm Chiến046215105827

3.93.05.04.024/02/96ThắngVõ Quốc046215105928

3.74.03.34.002/07/95ThiệnTrần Đức Vĩnh046215106129

3.42.05.04.023/08/97ThịnhPhan Trường046215106230

3.72.05.07.021/04/97ThuậnĐào Văn046215106431

2.72.04.01.014/07/97ThuậnNguyễn Đức046215106532

6.67.06.07.015/01/97TriềuNgô Chí046215106933
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5.14.06.07.019/12/97TrungPhạm Toàn046215107034

3.21.05.07.017/10/97TrườngNguyễn Nhật046215107135

3.14.02.70.003/03/96TuầnNguyễn Bùi046215107336

2.91.05.04.006/11/97VănPhùng Tiến046215107837

H.Ghép -
CÐNCGKL14A3.85.03.30.013/06/1994LộcNguyễn Tấn046114104238

H.Ghép -
CÐNCGKL14A3.83.04.74.014/04/1996TiếnTrần Hùng046114108039

H.Ghép -
CÐNSCCK13A2.72.03.34.024/01/95HiếuNguyễn Trung046213102740

H.Ghép -
CÐNSCCK13B5.05.05.05.001/01/95HoàngLê Minh046213113341

H.Ghép -
CÐNSCCK13B5.57.04.71.008/11/94ToánLê Minh046213119042

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 18 tháng 06 năm 2017

6(14.3%)11(26.2%)14(33.3%)9(21.4%)1(2.4%)1(2.4%)0(0%)42(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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